
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 10 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Nguyễn Trần Thu Thảo Nữ 16 12 2015 449/6 Sư Vạn Hạnh 4 45A Phường 12 Quận 10

2 Phạm Lê Huyền Trân Nữ 13 12 2015 449/112A Sư Vạn Hạnh 4 45 Phường 12 Quận 10

3 Phan Trần Gia Bảo Nam 13 10 2015 449/124 Sư Vạn Hạnh 4 45 Phường 12 Quận 10

4 Đặng Thanh Hiếu Nam 27 5 2015 449/66 Sư Vạn Hạnh 4 45 Phường 12 Quận 10

5 Nguyễn Quang Phú Nam 2 5 2015 449/28 Sư Vạn Hạnh 4 45A Phường 12 Quận 10

6 Nguyễn Trần Thu Thảo Nữ 15 12 2015 449/68 Sư Vạn Hạnh 4 45A Phường 12 Quận 10

7 Phạm Đoàn Khánh Uyên Nam 2 3 2015 449/24 Sư Vạn Hạnh 4 45A Phường 12 Quận 10

8 Trần Minh phát Nam 14 9 2015 449/26 Sư Vạn Hạnh 4 45A Phường 12 Quận 10

9 Lê Quang Minh Nam 11 8 2015 451 Sư Vạn Hạnh 4 45A Phường 12 Quận 10

10 Đinh Quang Khôi Nam 10 7 2015 497/4 Sư Vạn Hạnh 4 46A Phường 12 Quận 10

11 Trần Hoàng Anh Khôi Nam 30 8 2015 491 Sư Vạn Hạnh 4 45 Phường 12 Quận 10

12 Bùi Anh Thư Nữ 7 2 2015 436B/19 Ba Tháng Hai 5 51 Phường 12 Quận 10

13 Trần Thảo Nguyên Nữ 19 4 2015 436B/57 Ba Tháng Hai 5 51 Phường 12 Quận 10

14 Nguyễn Hồ Minh Nhuận Nam 18 2 2015 436B/79 Ba Tháng Hai 5 51 Phường 12 Quận 10

15 Nguyễn Gia Khanh Nam 11 3 2015 436B/125 Ba Tháng Hai 5 51 Phường 12 Quận 10

16 Nguyễn Vạn Phước An Nữ 29 9 2015 436B/17C Ba Tháng Hai 5 51 Phường 12 Quận 10

17 Nguyễn Ngọc Châu Giang Nữ 8 11 2015 436B/71B/14 Ba Tháng Hai 5 52 Phường 12 Quận 10

18 Thủy Ngọc Tuấn Kiệt Nam 1 5 2015 449/37 Sư Vạn Hạnh 5 52 Phường 12 Quận 10

19 Ngô Hoàng Ái Linh Nữ 25 12 2015 444 Ba Tháng Hai 5 53 Phường 12 Quận 10

20 Hứa Vĩnh Khang Nam 7 7 2015 444 Ba Tháng Hai 5 53 Phường 12 Quận 10

21 Ngô Bá Thành Nam 27 1 2015 436/14 Ba Tháng Hai 5 53 Phường 12 Quận 10

22 Nguyễn Phúc Minh Nam 23 6 2015 436/25 Ba Tháng Hai 5 53 Phường 12 Quận 10

23 Phạm Hoàng Bảo Trân Nữ 2 7 2015 436A/50B Ba Tháng Hai 5 53 Phường 12 Quận 10

24 Vương Khả Di Nữ 5 3 2015 436/14 Ba Tháng Hai 5 53 Phường 12 Quận 10

25 Lê Chí Huy Nam 3 2 2015 436/14 Ba Tháng Hai 5 53 Phường 12 Quận 10
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26 Tô Lê Minh Quân Nam 1 2 2015 436A/50/1C Ba Tháng Hai 5 54 Phường 12 Quận 10

27 Trương Nhã Minh Nam 14 11 2015 436A/108A/15 Ba Tháng Hai 5 54 Phường 12 Quận 10

28 Nguyễn Phương Nghi Nữ 31 5 2015 436A/108A Ba Tháng Hai 5 54A Phường 12 Quận 10

29 Nguyễn Gia Bảo Nam 10 3 2015 436A/108B/4 Ba Tháng Hai 5 54A Phường 12 Quận 10

30 Hoàng Bảo Trân Nữ 5 2 2015 436A/108B/24 Ba Tháng Hai 5 54A Phường 12 Quận 10

31 Văn Trần Phước Tiến Nam 29 5 2015 436A/108B/25 Ba Tháng Hai 5 54A Phường 12 Quận 10

32 Nhân Khải My Nữ 24 10 2015 436A/108B/4 Ba Tháng Hai 5 54A Phường 12 Quận 10

33 Trần Ngọc Trâm Anh Nữ 2 6 2015 436A/15 Ba Tháng Hai 5 55 Phường 12 Quận 10

34 Đặng Đức Nhân Nam 15 6 2015 436A/19 Ba Tháng Hai 5 55 Phường 12 Quận 10

35 Hoàng Gia Huy Nam 23 5 2015 436A/74 Ba Tháng Hai 5 55A Phường 12 Quận 10

36 Trần Khánh Ngọc Nữ 16 9 2015 436A/130 Ba Tháng Hai 5 56 Phường 12 Quận 10

37 Nguyễn Hoàng Ái Ngân Nữ 3 12 2015 458/136 Ba Tháng Hai 5 57A Phường 12 Quận 10

38 Vân Nguyễn Nữ 1 9 2015 462/C5 Ba Tháng Hai 5 58 Phường 12 Quận 10

39 Đặng Nguyễn Thư Ngọc Nữ 12 8 2015 462/C2 Ba Tháng Hai 5 58 Phường 12 Quận 10

40 Lê hà Khánh Thy Nữ 7 6 2015 462/C14 Ba Tháng Hai 5 58 Phường 12 Quận 10

41 Đỗ Thụy Trúc Vy Nữ 12 6 2015 458/12 Ba Tháng Hai 5 58A Phường 12 Quận 10

42 Từ Minh Thiên Nam 4 5 2015 6 Thành Thái 5 60 Phường 12 Quận 10

43 Ngô Mỹ Anh Nữ 9 11 2015 26 Thành Thái 5 60 Phường 12 Quận 10

44 Phan Nguyễn Thanh Tân Nam 30 5 2015 462/3 Ba Tháng Hai 5 59 Phường 12 Quận 10

45 Hoàng Bảo Trân Nữ 5 2 2015 458/78 Ba Tháng Hai 5 57 Phường 12 Quận 10

46 Lê Đức Thụy Nam 28 10 2015 458/62 Ba Tháng Hai 5 57 Phường 12 Quận 10

47 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm Nữ 31 8 2015 458/76 Ba Tháng Hai 5 57 Phường 12 Quận 10

48 Phạm Hoàng Quyên Nữ 20 12 2015 462/29 Ba Tháng Hai 5 59 Phường 12 Quận 10

49 Nguyễn Thị Thảo Nhi Nữ 28 7 2015 58/1 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

50 Lê Ngọc Minh Nam 28 11 2015 58/7 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

51 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Nữ 11 11 2015 58/8 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

52 Trương Trọng Nhân Nam 8 4 2015 58/6 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

53 Đoàn Ngọc Huy Nam 18 8 2015 58/35 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

54 Phan Trọng Sang Nam 19 12 2015 58/39 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

55 Nguyễn Hữu Minh Hoàng Nam 19 9 2015 82/4 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10
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56 Nguyễn Hoàng Ân Nam 29 3 2015 82/10 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

57 Nguyễn Lê Hoàng Anh Nam 12 1 2015 82/16 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

58 Trần Minh Bảo Châu Nam 13 12 2015 82/22 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

59 Nguyễn Hải Lộc Nam 25 12 2015 82/34 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

60 Nguyễn Bá Hoàng Bách Nam 27 3 2015 82/30 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

61 Nguyễn Ngọc Bảo An Nam 4 1 2015 58/47 Thành Thái 6 61 Phường 12 Quận 10

62 Lê Nguyễn Bảo Trân Nữ 24 12 2015 104/2 Thành Thái 6 62 Phường 12 Quận 10

63 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc Nữ 18 11 2015 100 Thành Thái 6 62 Phường 12 Quận 10

64 Phan Ngân Khánh Nữ 3 5 2015 104/10 Thành Thái 6 62 Phường 12 Quận 10

65 Trần Hoàng Huy Nam 20 7 2015 104/22 Thành Thái 6 62 Phường 12 Quận 10

66 Nguyễn Hoàng Minh Phúc Nam 17 3 2015 104/32 Thành Thái 6 62 Phường 12 Quận 10

67 Đỗ Ngọc Hân Nữ 15 11 2015 116/24 Thành Thái 6 63A Phường 12 Quận 10

68 Nguyễn Trọng Đức Nam 9 5 2015 116/20 Thành Thái 6 63A Phường 12 Quận 10

69 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ 14 1 2015 104/49/25 Thành Thái 6 63A Phường 12 Quận 10

70 Nguyễn Lê Ngọc Anh Nữ 27 12 2015 343/68H Tô Hiến Thành 6 63A Phường 12 Quận 10

71 Nguyễn Hương Chi Nữ 10 11 2015 104/49/17 Thành Thái 6 63A Phường 12 Quận 10

72 Dương Gia Bảo Nhi Nữ 20 2 2015 168 Thành Thái 6 64 Phường 12 Quận 10

73 Châu Uyển Nhi Nữ 30 5 2015 180 Thành Thái 6 64 Phường 12 Quận 10

74 Nguyễn Tuấn Minh Nam 12 8 2015 188/19 Thành Thái 6 64 Phường 12 Quận 10

75 Lê Thị Bảo Anh Nữ 15 8 2015 367 Tô Hiến Thành 6 64 Phường 12 Quận 10

76 Úy Lê Hạnh Nhân Nam 17 6 2015 210 Thành Thái 6 64 Phường 12 Quận 10

77 Chong Tuyết Ngân Nữ 16 6 2015 365 Tô Hiến Thành 6 64 Phường 12 Quận 10

78 nguyễn Phương Anh Nữ 23 10 2015 134/62 Thành Thái 6 64A Phường 12 Quận 10

79 Lý Phương Hy Nam 2 11 2015 134/64 Thành Thái 6 64A Phường 12 Quận 10

80 Lê Tuấn Dũng Nam 10 6 2015 134/80 Thành Thái 6 64A Phường 12 Quận 10

81 Nguyễn Khánh Trân Nữ 29 11 2015 134/82 Thành Thái 6 64A Phường 12 Quận 10

82 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 11 5 2015 339/54 Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10

83 Nguyễn Khánh Ngân Nữ 11 5 2015 339/54 Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10

84 Phạm Minh Quân Nam 8 9 2015 339/44 Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10

85 Trần Minh Khôi Nam 28 4 2015 339/34A3 Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10
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86 Huỳnh Trần Tường Vy Nữ 7 5 2015 339/34A25 Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10

87 Lý Vương Thảo Vy Nữ 14 3 2015 339/34A2 Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10

88 Đặng Hoàng Lâm Nam 17 3 2015 343/68B Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10

89 Tạ Ngọc Quyên Nữ 28 1 2015 339/34 Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10

90 Bùi Cao Ngọc Hân Nữ 13 10 2015 343/68 Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10

91 Tạ Ngọc Quyên Nữ 28 1 2015 339/34 Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10

92 Nguyễn Ngọc An Nhiên Nữ 18 7 2015 343/60 Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10

93 Nguyễn Ngọc Khánh An Nữ 7 10 2015 339/34A12 Tô Hiến Thành 6 65 Phường 12 Quận 10

94 Nguyễn Nhật Anh Khôi Nam 12 12 2015 343/8G Tô Hiến Thành 6 66 Phường 12 Quận 10

95 Phạm Tuấn Khôi Nam 22 8 2015 361 Tô Hiến Thành 6 66A Phường 12 Quận 10

96 Lê Tống Khả Doanh Nữ 13 11 2015 343/4M Tô Hiến Thành 6 66A Phường 12 Quận 10

97 Nguyễn Huỳnh Phúc Nam 5 7 2015 343/6G Tô Hiến Thành 6 66A Phường 12 Quận 10

98 Hoàng Quí Nam 24 11 2015 355 Tô Hiến Thành 6 66A Phường 12 Quận 10

99 Lý Hoàng Anh Nữ 13 6 2015 343/6B Tô Hiến Thành 6 66A Phường 12 Quận 10

100 Đỗ Thị Kim Hằng Nữ 20 11 2015 343/20H Tô Hiến Thành 6 67 Phường 12 Quận 10

101 Phan Bảo Anh Nữ 28 8 2015 343/3 Tô Hiến Thành 6 68 Phường 12 Quận 10

102 Trần Nguyễn Phương Vy Nữ 8 4 2015 343/7C Tô Hiến Thành 6 68 Phường 12 Quận 10

103 Nguyễn Lê Minh Nghi Nữ 19 2 2015 343/7G Tô Hiến Thành 6 68 Phường 12 Quận 10

104 Hoàng Lê Hoàng Anh Nữ 20 2 2015 343/15N Tô Hiến Thành 6 68 Phường 12 Quận 10

105 Võ Ngọc Phương Uyên Nữ 22 8 2015 343/1B Tô Hiến Thành 6 68 Phường 12 Quận 10

106 Đỗ Khánh Vy Nữ 7 5 2015 343/5H Tô Hiến Thành 6 68 Phường 12 Quận 10

107 Đỗ Thiên Ân Nam 19 2 2015 343/5H Tô Hiến Thành 6 68 Phường 12 Quận 10

108 Nguyễn Bình Minh Nam 16 9 2015 343/3B Tô Hiến Thành 6 68 Phường 12 Quận 10

109 Nguyễn Lê My Nữ 4 1 2015 152/1 Thành Thái 6 69 Phường 12 Quận 10

110 Lương Ngọc Thảo Nguyên Nữ 23 6 2015 339/16 Tô Hiến Thành 6 68A Phường 12 Quận 10

111 Trương Minh Trí Nam 15 3 2015 343/50 Tô Hiến Thành 6 70 Phường 12 Quận 10

112 Nguyễn Huỳnh Phương Linh Nữ 14 12 2015 343/68C11 Tô Hiến Thành 6 70 Phường 12 Quận 10

113 Vũ Gia Phát Nam 19 4 2015 343/22A3 Tô Hiến Thành 6 70 Phường 12 Quận 10

114 Lê Duy Đức Nam 19 8 2015 343/50 Tô Hiến Thành 6 70 Phường 12 Quận 10

115 Nguyễn Huy Tuấn Nam 28 11 2015 343/22B10 Tô Hiến Thành 6 70 Phường 12 Quận 10



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Trường tiểu học Thiên Hộ Dương

Địa chỉ:  157 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10 - Điện thoại: 028 38 640 874

Stt Họ và tên HS Nữ

Ngày sinh Địa chỉ

Ghi chú

N
g
à
y
 

phường quận

th
á
n

g

n
ă
m

Số nhà đường
Khu 

phố
Tổ

116 Nguyễn Lâm Minh Nhật Nam 2 11 2015 343/22A3 Tô Hiến Thành 6 70 Phường 12 Quận 10

117 Trương Minh Trí Nam 15 3 2015 343/50 Tô Hiến Thành 6 70 Phường 12 Quận 10

118 Hoài An Nữ 27 3 2015 339/34A Tô Hiến Thành 6 70 Phường 12 Quận 10

119 Phạm Hoàng Gia Ân Nữ 25 1 2015 339/34A c/c Tô Hiến Thành 6 70 Phường 12 Quận 10

120 Hồ Đại Nghĩa Nam 29 1 2015 339/34A c/c Tô Hiến Thành 6 70 Phường 12 Quận 10

121 Huỳnh Phúc Tâm Nam 16 2 2015 339/34A c/c Tô Hiến Thành 6 70 Phường 12 Quận 10

122 Phùng Trúc Lam Nữ 29 8 2015 418 Ba Tháng Hai 7 39 Phường 12 Quận 10

123 Mai Lê Ngọc Bội Nữ 13 5 2015 348 Ba Tháng Hai 7 39 Phường 12 Quận 10

124 Huỳnh Gia Bảo Đại Nam 8 9 2015 348 Ba Tháng Hai 7 39 Phường 12 Quận 10

125 Phạm Lý Quỳnh Thư Nữ 29 4 2015 332 Ba Tháng Hai 7 39 Phường 12 Quận 10

126 Lê Bảo Ngọc Nữ 14 8 2015 18B/1 Ba Tháng Hai 7 39 Phường 12 Quận 10

127 Bùi Khánh Anh Nữ 30 5 2015 343/29 Sư Vạn Hạnh 7 39 Phường 12 Quận 10

128 Nguyễn Mai Ngân Khánh Nữ 20 1 2015 343/44 Sư Vạn Hạnh 7 40 Phường 12 Quận 10

129 Đinh Ngọc Minh Châu Nữ 16 9 2015 355/5 Sư Vạn Hạnh 7 40 Phường 12 Quận 10

130 Lê Thiị Phương Dung Nữ 23 7 2015 355/2 Sư Vạn Hạnh 7 40 Phường 12 Quận 10

131 Phan Công Danh Nam 21 11 2015 355/4A Sư Vạn Hạnh 7 40 Phường 12 Quận 10

132 Ngô Ngọc Chi Nữ 5 12 2015 355/14 Sư Vạn Hạnh 7 40 Phường 12 Quận 10

133 Ngô Hoàng Ánh Dương Nữ 27 2 2015 391/43 Sư Vạn Hạnh 7 41 Phường 12 Quận 10

134 Trương Gia Triệu Vi Nữ 16 2 2015 391/15 Sư Vạn Hạnh 7 41 Phường 12 Quận 10

135 Nguyễn Hoành Thái Bảo Nam 28 1 2015 407/10 Sư Vạn Hạnh 7 43 Phường 12 Quận 10

136 Trần Hoàng Quân Nam 1 11 2015 436B/18 Ba Tháng Hai 7 48 Phường 12 Quận 10

137 Đào Ngọc Hoàng Anh Nữ 19 3 2015 436B/52A Ba Tháng Hai 7 48 Phường 12 Quận 10

138 Lê Mai Tuấn Khoa Nam 1 5 2015 436B/128 Ba Tháng Hai 7 49 Phường 12 Quận 10

139 Nguyễn Lê Hải Hà Nam 21 12 2015 436B/134 Ba Tháng Hai 7 49 Phường 12 Quận 10

140 Vương Triệu Vỹ Nam 6 3 2015 436B/156-158 Ba Tháng Hai 7 49 Phường 12 Quận 10

141 Đỗ Huyền Nhã Lan Nữ 2 12 2015 436B/42/38 Ba Tháng Hai 7 50 Phường 12 Quận 10

142 Trần Lê Vinh Hiển Nam 18 8 2015 436B/84/5 Ba Tháng Hai 7 50A Phường 12 Quận 10

143 Nguyễn Mai Phương Nữ 25 6 2015 436B/84/7 Ba Tháng Hai 7 50A Phường 12 Quận 10

144 Tăng Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 12 2 2015 436B/84/9 Ba Tháng Hai 7 50A Phường 12 Quận 10

145 Phùng Minh Anh Nữ 24 3 2015 436B/106/1A Ba Tháng Hai 7 50A Phường 12 Quận 10
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146 Phùng Minh Thư Nữ 24 3 2015 436B/106/1A Ba Tháng Hai 7 50A Phường 12 Quận 10

147 Phạm Trần Kim Khánh Nữ 9 7 2015 407/44 Sư Vạn Hạnh 7 50A Phường 12 Quận 10

148 Nguyễn Ngọc Bảo Tiên Nam 12 10 2015 436B/111 Ba Tháng Hai 5 51 Phường 12 Quận 10

Tổng danh sach học sinh lớp 1 Trường tiểu học Thiên Hộ Dương có 148 em ./.


